	BỘ TƯ PHÁP


Số:       /TTr-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
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Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật) (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). 

Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Quyết định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở thực tiễn

Ngày 25/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg). Đến nay, cả nước đã có 11.660 Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn (Tủ sách pháp luật cấp xã)/11.162 đơn vị cấp xã trên toàn quốc, trong đó có nhiều đơn vị cấp xã có hơn 01 Tủ sách pháp luật và 60.308 Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị
. Qua tổng kết thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg cho thấy, Tủ sách pháp luật đã góp phần đa dạng hóa thiết chế văn hóa - thông tin tại cơ sở, cơ quan, đơn vị; phục vụ công tác chuyên môn, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ theo pháp luật của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần bảo đảm quyền được thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhân dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc bị suy giảm, sự thay đổi nhu cầu tìm hiểu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật, một số quy định trong Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định này đã bộc lộ bất cập, không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cụ thể như sau: 
Thứ nhất, quy định về xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật tại tất cả các đơn vị cấp xã, cơ quan, đơn vị trên toàn quốc không còn phù hợp trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, nhiều đơn vị cấp xã đã được trang bị máy tính, kết nối mạng internet để khai thác, tra cứu văn bản, tài liệu. Trên thực tế, nhiều       địa phương, cơ quan, đơn vị đã đánh giá Tủ sách pháp luật truyền thống (có sách, tài liệu dưới dạng giấy) tại cấp xã, cơ quan, đơn vị thu hút rất ít người đến đọc, mượn
. 

Thứ hai, mô hình Tủ sách pháp luật điện tử đã được quy định trong Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg nhưng còn chung chung, chưa rõ mô hình, cơ chế vận hành. Thời gian qua, Bộ Tư pháp và một số địa phương (Long An, TP. Hồ Chí Minh…) đã xây dựng chuyên mục “Tủ sách pháp luật” trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhưng nội dung còn sơ sài, chưa có sự liên kết, chia sẻ rộng rãi và thu hút nhiều người đọc truy cập, khai thác. 

Thứ ba, quy định Tủ sách pháp luật phải có công báo in trong khi hiện nay công báo điện tử đã được đăng tải công khai, thuận tiện khai thác, tra cứu và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định công báo in chỉ được cấp phát miễn phí cho đơn vị cấp xã theo nhu cầu đăng ký, do đó việc lưu giữ, khai thác Công báo in trong Tủ sách pháp luật theo hướng bắt buộc như Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg không còn cần thiết như trước đây. 

Thứ tư, quy định công chức Tư pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp cấp xã phụ trách Tủ sách pháp luật đã bộc lộ bất cập do hiện nay công chức Tư pháp – Hộ tịch hiện đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ, trong đó  công tác hộ tịch và chứng thực chiếm phần lớn thời gian nên không có nhiều thời gian dành cho công tác này.

Thứ năm, sách, tài liệu pháp luật do các Bộ, ngành trung ương biên soạn, phát hành về các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở rất nhiều, nhưng Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg chưa có quy định quản lý thống nhất để chia sẻ, phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiên cứu, PBGDPL. 

Thứ sáu, quy định định mức kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật là 02 triệu đồng/năm/Tủ sách còn thấp trong điều kiện kinh tế - xã hội và giá sách, tài liệu pháp luật mới hiện nay. Quy định ngân sách trung ương cấp kinh phí cho tất cả Tủ sách pháp luật của tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách dẫn đến sự đầu tư dàn trải do có những đơn vị cấp xã (phường, thị trấn) thuộc địa phương chưa tự cân đối được ngân sách nhưng có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển và đã ứng dụng công nghệ thông tin, không cần thiết cấp kinh phí để mua, bổ sung văn bản, sách, tài liệu cho tủ sách pháp luật.

Thứ bảy, việc tổ chức thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; còn thiếu sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở dẫn đến việc khai thác, sử dụng sách, tài liệu pháp luật hiệu quả chưa cao; chất lượng, nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật trong nhiều Tủ sách pháp luật chưa thực sự phù hợp với địa bàn và nhu cầu của người đọc. Việc cập nhật, bổ sung, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật chưa kịp thời và thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác văn bản, tài liệu pháp luật chưa được triển khai mạnh mẽ; chưa có sự thống nhất, chia sẻ về sách, tài liệu pháp luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương nên gây lãng phí nguồn lực. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ sách chưa thường xuyên. Công tác kiểm tra, sơ kết, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Tủ sách pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

2. Cơ sở chính trị, pháp lý


Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản có nội dung về tăng cường công tác thông tin cơ sở, tiếp cận pháp luật. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin đã quy định quyền được thông tin pháp luật của công dân. Chỉ thị số 07/CT-TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp: “…nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở hiện có (đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã, đội tuyên truyền lưu động cấp huyện, điểm bưu điện – văn hóa xã, tủ sách pháp luật, cụm thông tin cổ động, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng, thư viện…”. 

Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013, quy định của pháp luật nêu trên; xuất phát từ những bất cập của một số quy định trong Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và yêu cầu thực tiễn, cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Công văn số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ). 
Như vậy, việc nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật là cần thiết và cấp bách.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ theo pháp luật; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân. Chuyển hướng, đổi mới mô hình, thu hẹp phạm vi gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi; khắc phục các hạn chế, bất cập; sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp. 
3. Thống nhất quản lý sách, tài liệu pháp luật trong các thiết chế văn hóa - thông tin; kết nối, chia sẻ khai thác sách, tài liệu pháp luật và củng cố các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở hiện có để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bộ Tư pháp đã tổ chức và tham gia 08 đợt khảo sát, kiểm tra công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại 15 tỉnh, thành phố; tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

2. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và tổ chức việc nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Quyết định.
3. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (bộ, ngành, đoàn thể Trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan; đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đến hết ngày ..…/…../2018, có … bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và … Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã gửi ý kiến góp ý về Bộ Tư pháp. 

4. Ngày …/…/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định.

5. Bộ Tư pháp đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định và các tài liệu có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành. 
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định gồm có 04 chương và 17 điều, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1)
Dự thảo Quyết định quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật bao gồm: Tủ sách pháp luật điện tử, Tủ sách pháp luật truyền thống tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo (gọi chung là xã đặc biệt khó khăn) và đơn vị vũ trang nhân dân. Khác với Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, dự thảo Quyết định đã bổ sung đối tượng áp dụng là Tủ sách pháp luật điện tử, đồng thời thu hẹp phạm vi xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống theo hướng tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn và đơn vị vũ trang nhân dân.

2. Giải thích từ ngữ, vị trí, vai trò, nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (từ Điều 2 đến Điều 4)

Dự thảo Quyết định kế thừa Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ về Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật truyền thống; quy định mới thuật ngữ về Tủ sách pháp luật điện tử và Tủ sách tự quản cộng đồng (Điều 2).

Dự thảo Quyết định bổ sung một điều về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật; quy định nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử (03 nguyên tắc) và Tủ sách pháp luật truyền thống (04 nguyên tắc). Đồng thời kế thừa một số nguyên tắc còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật truyền thống; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác sách, báo, tài liệu pháp luật; khuyến khích sự tham gia, đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý Tủ sách tự quản ở cộng đồng; xây dựng, nhân rộng các mô hình Tủ sách tự quản cộng đồng để phục vụ nhân dân tìm hiểu pháp luật, tiếp cận thông tin tại cơ sở.

3. Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Điều 5)

Dự thảo Quyết định kế thừa Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về: (i) Ngân sách nhà nước bảo đảm cho xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (ii) Ngân sách Trung ương cấp cho Tủ sách pháp luật xã đặc biệt khó khăn đối với tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách; đối với các tỉnh tự cân đối được ngân sách thì sử dụng nguồn thu ngân sách địa phương để cấp kinh phí cho Tủ sách pháp luật xã đặc biệt khó khăn; (iii) Kinh phí cho Tủ sách pháp luật đơn vị vũ trang nhân dân được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị; (iv) Khuyến khích ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ, mua sách, tài liệu cho Tủ sách pháp luật xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn (Điều 4)

Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định quy định một số nội dung mới: (i) Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật do ngân sách nhà nước bảo đảm và hằng năm được cấp chung trong kinh phí PBGDPL; (ii) Tăng định mức kinh phí tối thiểu hằng năm cho Tủ sách pháp luật xã đặc biệt khó khăn, Tủ sách pháp luật đơn vị vũ trang nhân dân từ 02 triệu đồng lên 03 triệu đồng và có quy định về kinh phí cho Tủ sách pháp luật điện tử.

4. Quy định về Tủ sách pháp luật điện tử (Chương II)

Đây là nội dung mới, được quy định từ Điều 6 đến Điều 9 dự thảo Quyết định với các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Xác định mô hình Tủ sách pháp luật điện tử theo 02 phương án: (i) Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp xây dựng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; (ii) Tủ sách pháp luật điện tử trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương (bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Quy định về các loại sách, tài liệu trong Tủ sách pháp luật điện tử: (i) Tài liệu giới thiệu luật, bộ luật, pháp lệnh; (ii) Sách, tài liệu pháp luật phổ thông; (iii) Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với đối tượng sử dụng, khai thác; (iv) Bài giảng điện tử, video clip về PBGDPL; (v) Văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) Dự thảo Quyết định quy định sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách pháp luật điện tử được sử dụng, khai thác miễn phí; quy định về tài khoản quản trị; cập nhật sách, tài liệu; thông tin, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử.

5. Quy định về Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, đơn vị vũ trang nhân dân (Chương III)

Từ Điều 10 đến Điều 13 dự thảo Quyết định quy định về Tủ sách pháp luật truyền thống tại xã đặc biệt khó khăn, đơn vị vũ trang nhân dân, cụ thể như sau:

a) Kế thừa Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Thủ trưởng đơn vị vũ trang nhân dân trong việc quyết định thành lập Tủ sách pháp luật (Điều 10); quản lý Tủ sách pháp luật (Điều 11); nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật, thời gian phục vụ, hình thức phục vụ và các phương thức khai thác Tủ sách pháp luật (Điều 12); nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật (Điều 13).

b) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung: (i) Việc thành lập, củng cố Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn được thực hiện trên cơ sở thống nhất quản lý sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng và Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; (ii) Quy định các loại sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật theo hướng văn bản quy phạm pháp luật và Công báo không phải là tài liệu bắt buộc của Tủ sách; (iii) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trang bị, cấp phát sách, tài liệu cho Tủ sách pháp luật trong việc gửi danh mục các sách, tài liệu cho Sở Tư pháp để theo dõi, kiểm tra; (iv) Việc phân công cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật xã đặc biệt khó khăn do Chủ tịch UBND xã quyết định trong số công chức chuyên môn của xã, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện (Chương IV)

a) Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Bộ Tư pháp chủ trì, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phù hợp với hướng thu hẹp phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và chủ trương xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử; phân cấp mạnh cho bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về hoạt động của Tủ sách pháp luật truyền thống hiện có tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không thuộc điều chỉnh của dự thảo Quyết định.

b) Về quy định chuyển tiếp (Điều 15): Dự thảo Quyết định quy định đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật mà không thuộc đối tượng áp dụng thì bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá và căn cứ vào hiệu quả hoạt động        để quyết định việc tiếp tục duy trì, củng cố. Trường hợp Tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, đơn vị được tiếp tục duy trì thì thực hiện theo các quy định của Quyết định này; kinh phí xây dựng, quản lý, cập nhật sách, tài liệu pháp luật do ngân sách cấp xã, cơ quan, đơn vị quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm. Trường hợp Tủ sách pháp luật cấp xã không được tiếp tục duy trì thì chuyển Tủ sách pháp luật thành bộ phận của Thư viện cấp xã hoặc thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở khác hiện có đang hoạt động hiệu quả.
Ngoài ra, dự thảo Quyết định còn quy định về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đánh giá, quyết định việc tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật hiện có không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định sau khi có hiệu lực thi hành. 

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1. Về xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử

Loại ý kiến thứ nhất: Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý. Bộ Tư pháp cấp tài khoản quản trị và phân quyền quản trị để các bộ, cơ quan, đơn vị cập nhật, bổ sung sách, tài liệu pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo hướng quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc về văn bản pháp luật. Mô hình này có ưu điểm là bảo đảm tiết kiệm, thống nhất trong quản lý, hướng dẫn, vận hành Tủ sách pháp luật; tạo điều kiện thuận tiện trong khai thác, tra cứu sách, tài liệu pháp luật, tạo kho tài liệu pháp luật để sử dụng chung, chia sẻ.
Loại ý kiến thứ hai: Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương (bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mô hình này có ưu điểm là tạo sự chủ động cho bộ, ngành Trung ương, địa phương trong xây dựng, quản lý, vận hành Tủ sách pháp luật. Tuy nhiên, với việc có nhiều mô hình Tủ sách pháp luật điện tử sẽ khó khăn trong việc quản lý, không thống nhất, nhiều khi trùng lắp nội dung, gây lãng phí nguồn lực.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tư pháp thấy loại ý kiến thứ nhất là phù hợp.

2. Về xây dựng Tủ sách pháp luật trên cơ sở quản lý thống nhất sách, tài liệu của các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở 

Loại ý kiến thứ nhất: Xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật xã đặc biệt khó khăn trên cơ sở thống nhất quản lý với sách, tài liệu của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng và Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Bộ Tư pháp được giao chủ trì, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Ưu điểm của loại ý kiến này là quản lý thống nhất sách, báo, tài liệu của các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở trên địa bàn xã. Đồng thời, bảo đảm thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành Quyết định này để điều chỉnh việc thống nhất quản lý sách, tài liệu của các thiết chế trên. Tuy nhiên, loại ý kiến này chưa điều chỉnh, phát huy vai trò của mô hình Thư viện cấp xã được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Thư viện năm 2000; cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật chủ yếu kiêm nhiệm không có nhiều thời gian quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Loại ý kiến thứ hai: Đưa Tủ sách pháp luật truyền thống hiện có tại xã đặc biệt khó khăn thành bộ phận đặt tại Thư viện xã, đồng thời chuyển sách, tài liệu của điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng và Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn vào Thư viện xã. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Ưu điểm của loại ý kiến này là thực hiện quản lý thống nhất các loại hình sách, báo, tài liệu của các thiết chế thông tin – văn hóa cơ sở trên địa bàn xã; cán bộ Thư viện xã chuyên trách. Tuy nhiên, hiện nay Thư viện cấp xã chưa được xây dựng tại tất cả đơn vị cấp xã (hiện có 3.257 Thư viện cấp xã/11.162 đơn vị cấp xã, chiếm 29,2%). Cán bộ Thư viện lại không có chuyên môn pháp luật nên khó khăn trong hướng dẫn khai thác sách, tài liệu pháp luật. Mặt khác, cần phải sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thư viện năm 2000 hoặc xây dựng Luật Thư viện. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất và được Chính phủ đồng ý báo cáo Quốc hội đưa Luật Thư viện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tư pháp thấy loại ý kiến thứ nhất là phù hợp. 

3. Về tên gọi và việc thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg

Loại ý kiến thứ nhất: Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg do phần lớn các điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung và để tra cứu văn bản được thuận tiện, tránh hợp nhất văn bản, viện dẫn phức tạp. Tuy nhiên, theo Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

Loại ý kiến thứ hai: Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, quy định trong Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg nên việc trích dẫn, dẫn chiếu rất phức tạp, hơn nữa sau khi ban hành phải thực hiện hợp nhất văn bản theo quy định.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Tư pháp thấy loại ý kiến thứ nhất là phù hợp. 
Trên đây là Tờ trình về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

- Báo cáo số    /BC-BTP ngày    /    /2018 về thẩm định dự thảo Quyết định;

- Báo cáo số     /BC-BTP ngày   /   /2018 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Quyết định;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, Ban, ngành, địa phương đối với dự thảo Quyết định;

- Báo cáo số     /BC-BTP ngày   /     /2018 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; 

- Ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan;

 - Tài liệu liên quan khác./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để phối hợp);

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để phối hợp);

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp);

- Bộ Tài chính (để phối hợp);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết);

- Lưu: VT, PBGDPL.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


� Tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân


� Theo thống kê, có 23/63 tỉnh, thành phố có số lượt người đến đọc, mượn sách trung bình hàng năm dưới 100 lượt người/năm
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